
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 82 phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNVICO

0107554794

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SUNVICO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNVICO TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: SUNVICO TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936455239
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

4. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; 
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; 

1709

5. In ấn 1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn

4663

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 

4659(Chính)

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 06/09/2016 đến ngày 06/10/2016



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013036182

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 82 phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TRẦN HẢI DƯƠNG Nam
30/08/1979 Kinh Việt Nam

17/01/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013036182
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 82 phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HẢI DƯƠNG Nam

30/08/1979 Kinh Việt Nam

17/01/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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